
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MG NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B5  

Giáo viên: Đinh Thị Nguyệt Minh - Đỗ Thị Hà 

 

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 
Từ 30/9 đến 04/10 

Tuần 2 
Từ 07/10 đến 11/10 

Tuần 3 
Từ 14/10 đến 18/10 

Tuần 4 
Từ 21/10 đến 25/10 

Tuần 5 
Từ 28/10 đến 01/11 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, 

thể dục sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, đặc điểm, sở trường của 

trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và đúng ký hiệu của mình 

- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, thực hiện văn hóa chào hỏi tại cửa lớp 

* Thể dục sáng: 

- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 

- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ..... (MT6)  

* Hoạt động khác: 
- Trò chuyện với trẻ về sở thích, sở trường của bản thân (MT69)  

* Thể dục sáng: 

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: 2 tay đưa trước, gập khuỷ tay 

- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang 2 bên. 

- Chân: Bước khuỵu gối 

- Bật: Chụm tách 

- Dân vũ: Spring time 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

MT6 

MT69 

Trò chuyện 

+ Trò chuyện với trẻ về đặc điểm các bộ phận trên cơ thể (hình dạng, công dụng, cách 

bảo vệ.....) 

+ Trò chuyện với trẻ về những đặc điểm giống nhau và khác nhau của bản thân với 

người khác về đặc điểm các nhân, dáng vẻ bên ngoài, về bạn bè và những người thân 

trong gia đình, những sở thích, năng khiếu. 

+ Trò chuyện với trẻ về một số vật dụng, nơi nguy hiểm cho bản thân, cách phòng tránh. 

+ Cách phòng tránh khi bị điện giật 

+ Trò chuyện với trẻ khi gặp người lạ thì phải làm gì? 

 



+ Trò chuyện với trẻ về một số biểu hiện khi ốm đau 

+ Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 – ngày Phụ Nữ Việt Nam. 

+ Trò chuyện về các món ăn hàng ngày, 4 nhóm thực phẩm và lợi ích của việc ăn uống ( 

đủ lượng, đủ chất) đối với sức khỏe. 

+ Trò chuyện với trẻ về nhận biết bạn trai, bạn gái và cách bảo vệ bản thân khi ra ngoài 

cũng như ở nhà. 

+ Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. 

+ Dạy trẻ yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 
+ Đi, chạy thay 

đổi hướng theo 

hiệu lệnh 

+ TCVĐ: Đánh 

bóng vào gôn 

(MT3)  

Vận động 
+ Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay 

+ TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột  

Vận động 
+ Trườn theo 

hướng thẳng??? 

+ TCVĐ: Kéo co  

Vận động 
+ Bật xa 35- 

40cm 

+ TCVĐ: Gieo 

hạt  

Vận động 
+ Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục- 

Ném xa bằng 1 

tay  

MT3 

MT92 

MT23 

MT55 

MT98 

MT51 

MT40 

MT8 T3 

Âm nhạc 
- Dạy hát: Cái 

mũi 

- Trò chơi: Tai ai 

tinh  

 

 

Hoạt động  

tạo hình 
- Vẽ nét mặt 

(MT92) 

Hoạt động 

tạo hình 
- In bàn tay tạo 

hình con vật  

 

 

 

Âm nhạc 
- Vận động theo 

nhạc: Tay thơm 

tay ngoan 

- Nghe hát: An 

toàn cho trẻ em  

 Âm nhạc 
- VT theo nhịp: 

Cô và mẹ 

- Nghe hát: Cô đi 

nuôi dạy trẻ 

(MT98) 
 

Hoạt động 

tạo hình 
- Làm hoa tặng 

mẹ (MT51)  

Hoạt động 

tạo hình 
- Tô màu đồ chơi 

của bé  

 

 

 

Âm nhạc 
- Dạy hát: Mời 

bạn ăn 

- Trò chơi: Ô cửa 

bí mật  

Âm nhạc 
- Dạy hát: Bé tập 

đánh răng 

- Nghe hát: Năm 

ngón tay xinh  

 

 

Hoạt động 

tạo hình 
- Vẽ bạn trai, bạn 

gái  



T4 

Làm quen 

với toán 
- Dạy trẻ xác 

định phía phải – 

phái trái của bản 

thân  

Làm quen 

với toán 
- Đếm đến 2, 

nhận biết nhóm 

có 2 đối tượng. 

Nhận biết chữ số 

2  

Làm quen 

với toán 
- Dạy trẻ xác 

định phía phải – 

phái trái của đối 

tượng khác 

(MT40)  

Làm quen 

với toán 
- So sánh chiều 

cao 2 đối tượng.  

Làm quen với 

toán 
Đếm đến 2, nhận 

biết nhóm có 2 

đối tượng. Nhận 

biết chữ số 2.  

T5 

Khám phá 
- Sự kỳ diệu của 

đôi bàn tay 

(MT23)  

Khám phá 
- Dạy trẻ không 

nhận quà và đi 

theo người lạ  

Khám phá 
- Trò chuyện về 

ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  

Khám phá 
- Bé cần gì để 

lớn lên và khỏe 

mạnh (MT8)  

Khám phá 
- Kỹ năng phòng 

tránh xâm hại- 

quy tắc 5 ngón 

tay  

T6 

Văn học 

- Thơ: Đôi bàn 

tay nhỏ  

Văn học 

- Truyện: An 

toàn với người lạ 

(MT55)  

Văn học 

- Thơ: Cô dạy  

Văn học 

- Truyện: Câu 

chuyện tay trái- 

tay phải  

Văn học 

- Truyện: Chú 

hàng xóm thân 

thiện  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 
- HĐCCĐ: 

+ Tham quan và quan sát vườn rau thực nghiệm. 

+ Làm thí nghiệm hoa nở trong nước. 

+ Trò chuyện với trẻ về các giác quan 

+ Hoạt động tại phòng Kids mart 

+ Giao lưu TCVĐ lớp B2: Kéo co 

- TCVĐ: 

+ Mèo đuuổi chuột 

+ Ôtô và chim sẻ 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời...  

 

 



* Tuần 2: 

- HĐCCĐ: 
+ Quan sát cây sung. 

+ Làm thí nghiệm sự kỳ diệu của muối. 

+ Quan sát cây khế 

+ Hoạt động tại phòng múa 

+ Giao lưu TCVĐ lớp B3: Gánh lúa về làng 

- TCVĐ: 
+Lộn cầu vòng 

+ Cướp cờ 

+ Ném còn 

+ Cá sấu lên bờ 

- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời...  

* Tuần 3: 

- HĐCCĐ: 

+ Trò chuyện bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

+ Quan sát khu vui chơi 

+ Quan sát xe máy 

+ Hoạt động tại phòng thể chất 

+ Giao lưu TCVĐ lớp B1: Đi cà kheo 

- TCVĐ: 

+ Chi chi chành chành 

+ Nu na nu nống 

+ Đá gà 

+ Câu ếch 

- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng...  

* Tuần 4: 

- HĐCCĐ: 
+ Quan sát và trò chuyện về trang phục bạn trai bạn gai. 

+ Thí nghiệm vui với bong bóng 



+ Quan sát cây sấu 

+ Hoạt động tại phòng máy tính 

+ Giao lưu TCVĐ lớp B4: Ném lon 

- TCVĐ: 
+ Bong bóng nước 

+ Úp lá khoai 

+ Lộn cầu vồng 

+ Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng...  

* Tuần 5: 

- HĐCCĐ: 
+ Quan sát cây hoa 

+ Thí nghiệm vật nổi vật chìm 

+ Quan sát thời tiết 

+ Hoạt động tại phòng nghệ thuật sáng tạo 

+ Giao lưu TCVĐ lớp B1: Cướp cờ 

- TCVĐ: 
+ Lùa vịt 

+ Ném vòng 

+ Lộn cầu vồng 

+ Nhảy lò cò 

- Chơi tự do: cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng...  

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Làm sách truyện về các giác quan. 

- Tuần 2: Tổ chức bữa ăn gia đình 

- Tuần 3: Cuộc thi tiếng hát về ngày của mẹ. 

- Tuần 4 -5: Xây dựng ngôi nhà của bé, chung cư, biệt thự 

* Góc phân vai: 

- Góc nấu ăn: Tổ chức bữa ăn gia đình, bữa tiệc, sinh nhật nấu các món ăn, gói nem, rán 

đậu, nhặt rau, nhặt đỗ....... 

 



+ Chuẩn bị: Bát, thìa, xoong, nồi, bếp, cốc, bánh, kẹo, các loại quả, đồ uống..... 

- Góc bị Chuẩn bị: Bánh kẹo, các loại quả, các loại hoa, quần áo..... 

* Góc xây dựng: Xây dựng khu trung cư, nhà cao tầng, biệt thự, khu vui chơi, khu 

vườn rau..... 

- Xây dựng, lắp ráp hình, xếp chồng với 10 - 12 khối. 

+ Chuẩn bị: Gạch, các loại cây, hàng rào, cột đèn, các loại rau, đồ chơi lắp ghép..... 

* Góc học tập: 
- Góc toán: In dấu số 1,2,3,4, đồ hình, đồ số, dạy trẻ đếm đến 2, nhận biết nhóm có 2 đối 

tuợng. Nhận biết trên - dưới, truớc - sau, trái - phải của bản thân và bạn khác. 

- Đếm đồ dùng, đồ chơi, cây, hoa, con vật và nói kết quả đếm, nghe tiếng sỏi và đếm, 

nghe tiếng trống và đếm, đếm các thành viên trong gia đình 

+ Ghép đôi: Tìm đồ dùng, dép, giầy, tất, găng tay, chai và nắp chai, đôi đũa, bàn chân 

bàn tay, đĩa với cốc,.. 

+ Nối/ ghép tương ứng... 

+ Cắt, dán, tô màu thành đôi. 

+ Tìm các bộ phận trên cơ thể tạo thành đôi. 

+ Tổ chức, khuyến khích trẻ đếm theo khả năng :Cho trẻ đếm bằng các giác quan (thị 

giác, thính giác, xúc giác..)và luyện đếm mọi lúc mọi nơi, các hoạt động: chiếc túi kỳ lạ, 

tai ai tinh, đếm bước chân, số lần tâng bóng..cho trẻ đếm mọi lúc, mọi nơi; đếm các bộ 

phận cơ thể, đếm số cánh hoa.... 

+ Chuẩn bị: Số, bút chì, màu sáp, kéo, hồ dán, các loại hình..... 

- Góc thư viện: Làm sách cùng cô, Xem sách về một số đặc điểm hình dáng bề ngoài 

của bản thân, làm sách tranh truyện 5 giác quan của bé, đọc tranh truyện về giữ gìn cơ 

thể vệ sinh.Trẻ biết chọn sách đẻ xem ,nhận xét và trò chuyện. 

+ Chuẩn bị: Màu sáp, hình ảnh về trang phục, các bộ phận, kéo, hồ, bàn..... 

* Góc nghệ thuật: 
- Góc âm nhạc: Tổ chức cuộc thi gia đình vui chơi ca hát, giọng hát vàng.... Chơi nhạc 

cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát trong tháng. 

+ Chuẩn bị: nhạc, mi cro, đàn, sân khấu.... 

- Góc tạo hình: Vẽ, cắt, xé dán, các hoạt động về bản thân, về đồ dùng, về các món 



ăn….Dán thiệp tặng bà, mẹ, chị. Trẻ thực hiện một số quy định, khi chơi cất đồ chơi 

đúng nơi quy định+ Chuẩn bị: giấy màu, hồ, kéo, màu sáp..... 

* Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, gấp quần áo,cài khuy… 

+ Bàn chải, hột hạt, dây sâu, bộ giầy.... 

* Góc dân gian 
- Cho trẻ chơi bật ô, gắp cua bỏ giỏ... 

+ Chuẩn bị: Sỏi, giỏ,.....án hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, 

bán quần áo bạn trai, bạn gái, bán rau, củ, quả,các loại bánh...  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Dạy trẻ nhận biết và gội tên các món ăn, màu sắc, mùi vị của các món ăn. 

+ Biết dạng chế biến của món ăn: Xào, nấu, rán, luộc, kho… và cách ăn: Ăn sống, ăn 

chín, muối…Từ đó thấy được ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe bản thân, cần ăn 

uống đầy đủ, hợp lý, sạch sẽ và có thái độ tích cực trong ăn uống. (MT9)  

MT9 

Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1: 

- Tạo hình: Vẽ nét mặt 

- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi. 

- Thực hành lau mặt 

- Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau. 

- LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Liên hoan văn nghệ cuối tuần.  

* Tuần 2: 

- Âm nhạc:  

+ Vận động theo nhạc: Tay thơm tay ngoan 

+ Nghe hát: An toàn cho trẻ em 

- Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh đuối nước 

- Làm vở bé nhận biết và làm quen với toán.( Trang 4) 

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản. 

- Lao động tập thể: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Liên hoan văn nghệ cuối tuần.  

 

MT20, 

MT73, 

MT68 



* Tuần 3: 

- Tạo hình: Làm hoa tặng mẹ 

- Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt nam 20/10  

- Hoạt động khác: Thí nghiệm sự cần thiết của nước đối với cây (MT20)  

- Làm vở bé nhận biết và làm quen với toán (trang 23) 

+ LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Liên hoan văn nghệ cuối tuần.  

* Tuần 4: 

- Âm nhạc:  

+ DH: Mời bạn ăn 

+ TC: Ô cửa bí mật 

- Trò chuyện về bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh. 

- Làm vở bé nhận biết và làm quen với toán.(Trang 8) 

- Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi mắc kẹt trên ô tô 

+ LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Liên hoan văn nghệ cuối tuần  

* Tuần 5: 

- Tạo hình: Vẽ bạn trai, bạn gái  

- Trò chơi Xúc xắc cảm xúc 

+ Soi gương bắt chước các khuôn mặt cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên.tức 

giận (MT73) 

- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của bản thân. Trẻ nói được tên, tuổi của bố 

mẹ (MT68)  

- Làm bàn tay rô bốt 

- LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Liên hoan văn nghệ cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện 
Sự kỳ diệu của 

các giác quan 
An toàn bản thân 

Bé chúc mừng 

ngày phụ nữ 

Việt Nam 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe 

mạnh 

Kỹ năng phòng 

tránh xâm hại – 

Quy tắc 5 ngón 

tay 

 



Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 

   

 

 


